
KẾ HOACH TUẦN 1 THÁNG 4 TỪ NGÀY 31/3- 1/4/2025 

 

 

 

Giờ học 

- TRUYỆN 

THỎ CON KHÔNG ÂNG 

LỜI 
- Ôn nặn chùm nho 

- VTTN 

Chú voi con 
- Ôn truyện thỏ 

con không vâng 

lời 

- CHẠY LIÊN 

TỤC TRONG 

ĐƯỜNG DÍCH 

DẮT 

- Ôn vttn chú voi 

con 

-NẶN ĐÔI ĐŨA 

-Ôn vttn chú thỏ 

con 

-SO SÁNH 2 

ĐỐI TƯỢNG 

VỀ RỘNG VÀ 

HẸP 

- Ôn nặn đôi đũa 

Chơi góc 

   Góc Âm Nhạc: VĐTN bài hát yêu hà nội, viet nam oi 

Góc tạo hình:  vẽ, nặn quả theo ý thích                                        

 Góc toán :  xếp xen kẽ, nhận biết rộng hẹp 

Góc đóng vai:  làm đẹp, nấu ăn,…             

Góc xây dựng: xây theo ý thích                                            

VS, ăn, ngủ - Biết tên một số món ăn hàng  ngày:  trứng chiên, cá kho, canh rau, cơm, canh, mặn, xào, chiên. 

-Nghe các bài hát bản nhạc: , dân ca, không lời 

-Mong muốn tạo ra cái đẹp: xếp đồ gọn gàng, mặc trang phục, chải tóc gọn gàng  

Sinh hoạt chiều - Tập cho trẻ kể lại 

truyện không cần sự 

giúp đỡ của cô 

- Hát múa tự do bài chú 

voi con 

- giáo dục trẻ biết 

chào hỏi, lễ phép với 

người lớn 

-thơ em yêu nhà em 

-Chơi trò chơi 

dân gian  

- chơi với đất 

nặn  

 

 

 

 

 

 

 

 

-So sánh 2 đối tượng 

về chiều rộng hẹp 

- Đồng dao ông sảo 

ông sao 

Tổng kết chủ 

đề  

Làm album về 

trang phục mùa 

hè  

-nghe bài hát 

Bố ơi mình đi 

đâu thế? 



KẾ HOACH TUẦN 2 THÁNG 4 TỪ NGÀY 7/4-11/4/2025 

 

KẾ HOACH TUẦN 3 THÁNG 4 TỪ NGÀY 14/4-18/4/2025 

Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Giờ học 

- VTTN 

Em đi mẫu giáo 

- Ôn nặn quả cam 

- Thể dục 

Ném trúng đích nằm 

ngang 

- ÔN vttn em đi mẫu 

giáo 

- Tách 1 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 

5 

- Ôn ném trúng đích 

nằm ngang  

- Xé dán con 

vịt 

- Ôn kỹ năng 

không đi 

theo người 

lạ 

-  TRUYỆN 

Nhổ củ cải 
- Ôn xé dán con vịt 

Chơi góc 

Góc Âm Nhạc: VĐTN Em đi mẫu giáo   Góc đóng vai:  làm đẹp, nấu ăn,…             

Góc tạo hình:  vẽ, nặn quả theo ý thích                                        

 Góc toán :  xếp xen kẽ, tách 1 nhóm đối tượng   Góc xây dựng: xây theo ý thích                                            

VS, ăn, ngủ - Biết tên một số món ăn hàng  ngày:  trứng chiên, cá kho, canh rau, cơm, canh, mặn, xào, chiên. 

-Nghe các bài hát bản nhạc: , dân ca, không lời 

-Mong muốn tạo ra cái đẹp: xếp đồ gọn gàng, mặc trang phục, chải tóc gọn gàng  

Sinh hoạt chiều - Tập cho trẻ kể lại 

truyện không cần 

sự giúp đỡ của cô 

- Hát múa tự do bài 

Em đi mẫu giáo 

- Giáo dục trẻ 

biết chào hỏi, lễ 

phép với người 

lớn 

-Trẻ chơi với 

bóng 

- Trẻ nghe kể câu 

chuyện nhổ củ cải 

- chơi với đất nặn  

 

 

- Trẻ kể lại câu 

chuyện nhổ củ cải 

 - Đồng dao ông sảo 

ông sao 

- Trẻ đếm các đối 

tượng theo khả năng 

của trẻ 

Tổng kết chủ đề 

Làm album về trang 

phục mùa hè  

- Nghe bài hát 

Bố ơi mình đi 

đâu thế? 



Chủ đề:   mùa hè                                                               KẾ HOẠCH TUẦN                            LỚP   MẦM  1 

Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Giờ học 

-VTTN 

Cả nhà thương 

nhau 

Ôn phân biệt dài-

ngắn 

-MÙA HÈ CỦA BÉ 

- Ôn vttn  cả nhà 

thương nhau 

-Truyện 

Mùa hè ý nghĩa 

-Ôn kỹ năng rửa 

tay 

-Dán chiếc xe 

-Ôn truyện 

mùa hè ý 

nghĩa 

-Toán  

Biết  gộp và đếm 

2 nhóm đối 

tượng cùng loại 

có tổng trong 

phạm vi 5 

-Ôn dán chiếc xe 

Chơi góc 

Góc Âm Nhạc: VĐTN bài hátcả nhà thương nhau, hát theo ý thích 

Góc tạo hình:  nặn,dán  theo ý thích                                        

Góc toán :  xếp xen kẽ, nhận biết rộng hẹp     Góc  phân vai:  làm đẹp, nấu ăn,…         

 Góc xây dựng:xây theo ý thích                                            

VS, ăn, ngủ - Biết tên một số món ăn hàng  ngày:  trứng chiên, cá kho, canh rau, cơm, canh, mặn, xào, chiên. 

-Nghe các bài hát bản nhạc: , dân ca, không lời 

-Mong muốn tạo ra cái đẹp: xếp đồ gọn gàng, mặc trang phục, chải tóc gọn gàng  

Sinh hoạt chiều -Trò chuyện về hoạt 

động vào   mùa hè  

- dạy trẻ một số kỹ năng 

bảo vệ bản thân 

- kể truyện mùa 

hè ý nghĩa cho 

bé nghe 

- cho bé dán 

hình tự do, chỉ 

bé kỹ năng  phết 

hồ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đồng dao 

ông sảo ông 

sao 

Tổng kết chủ đề  

Làm album về 

trang phục mùa 

hè  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOACH TUẦN 4 THÁNG 4 TỪ NGÀY 21/4-25/4/2025 



Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Giờ học 

- VTTN“CHÁU 

YÊU BÀ” 

- Nặn theo ý 

thích 

- MÁY BAY 

- VTTN Chú 

thỏ con 

-Ném xa bằng 1 

tay 

- ôn vttn cháu 

yêu bà 

 - Nặn theo ý 

thích 

- Ôn kỹ năng 

rửa tay 

- Xếp xen kẽ 

-Ôn phân biệt 

cao thấp 

Chơi góc 

 Góc Âm Nhạc: VĐTN bài hát  Cháu yêu bà          Góc tạo hình:  Nặn tự do                                

Góc phân vai:nấu ăn , cửa hàng xe,    Góc xây dựng: xây theo ý thích  Góc toán : Xếp xen kẽ  

Góc văn học : Chú thỏ tinh khôn    

 VS, ăn, ngủ - Biết tên một số món ăn hàng  ngày:  trứng chiên, cá kho, canh rau, cơm, canh, mặn, xào, 

chiên. 

-Nghe các bài hát bản nhạc: , dân ca, không lời 

-Mong muốn tạo ra cái đẹp: xếp đồ gọn gàng, mặc trang phục, chải tóc gọn gàng  

Sinh hoạt chiều  -Trò chuyện về  một 

số PTGT  đường hàng 

không 

- Nghe bài hát ‘ cháu 

yêu bà’ 

- Nhận biết, gọi 

tên một số phương 

tiện giao thông 

quen thuộc. Biết 

các PTGT này 

chạy ở đâu( trên 

đường).(xe đạp; 

- Trẻ chơi với 

đất nặn 

- Bài hát em 

đi qua ngã tư 

đường phố 

- Xếp xen kẽ các 

món đồ chơi 

- Bài thơ đèn 

xanh, đèn đỏ 

Tổng kết 

chủ đề  

Làm album 

về ptgt 

đường hàng 

không, tô 



 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 5 THÁNG 4 TỪ NGÀY  28/4 – 2/5/2025 

xe máy ; xe ô tô, 

máy bay) 

- Trẻ chơi với 

bóng 

màu tranh về  

các ptgt 

-Bài hát  

đường em đi 

là đường bên 

phải 



Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Giờ học 

-VTTN Cháu đi mẫu 

giáo 

- Ôn nhận biết hình 

tròn hình vuông tam 

giác 

-An toàn khi đi lạc 

- Ôn cháu đi mẫu giáo 

-Thể dục 

Chuyền bắt bóng qua 

đầu 

- Ôn kỹ năng dẹp ghế 

-Củng cố 

So sánh số lượng hai 

nhóm đối tượng trong 

phạm vi 5 bằng các 

cách khác nhau  và 

nói được các từ:  

nhiều  hơn, ít  hơn 

-Truyện: 

Bê con ham chơi 
- Ôn củng cố số 

lượng 4 

Chơi góc 

 

Góc Âm Nhạc: VĐTN bài hát  cháo đi mẫu giáo 

Góc tạo hình:  dán quả cam, xe tải, con gà 

Góc gia đình: nấu ăn,làm đẹp 

Góc xây dựng: xây nông trại, xây theo ý thích                     

 Góc toán :  tìm và phân loại hình ảnh đồ vật nhiều hơn ít hơn 

  Góc trò chơi dân gian : tạt lon  

VS, ăn, ngủ Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu, sốt  

- Trẻ  biết thể hiện bằng lời  nói  khi muốn đi ngủ 

- trẻ biết lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể đối với sức khoẻ con người  

- biết giữ vệ sinh môi trường: vứt rác vào thùng rác, không nhổ bậy  
Sinh hoạt chiều - Cho trẻ vận độn tự 

do theo nhạc 

- Trò chuyện với trẻ 

những hành động khi 

đi lạc 

- Chơi với bóng 

- Dạy trẻ biế lễ phép 

với người lớn 

 

-Chơi trò chơi so sánh 

hai  nhóm  đồ chơi. 

- Lắng nghe và trả lời 

được câu hỏi của 

người đối thoại 

- Đọc truyện chú gấu 

con ngoan cho trẻ 

nghe 

 -Tập nói tròn 

câu.(chậm, rõ ràng , 

 

-Văn hóa thưởng thức 

nghệ thuật: giữ im 

lặng, vỗ tay tán 

thưởng 



 

-Sử dụng các giác 

quan để: nhìn,  nghe, 

ngửi, sờ,.. để  nhận  ra 

đặc điểm nổi  bật của 

đối tượng.(cây cối , 

con vật ,…) 

 

 

  

tròn vành rõ chữ, 

không nói ngọng 

- TỔNG KẾT CHỦ 

ĐỀ  (làm album  về 

rau củ,vẽ tô màu tranh 

về củ) 


